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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN M –           

 

Bản án số: 40/2020/HS-ST
 

Ngày 14 tháng 8 năm 2020 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ  G ĨA V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CHỦ  G ĨA V ỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M - THÀNH PHỐ HÀ N I 

 

- Thành phần xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Anh Tuấn. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Xuân Tộ 

                                         Ông Lê Mạnh Nhanh 

- Thư ký phiên tòa:  à                      à  h         án nh n d n 

huyện M, Thành phố Hà Nội.
 

   - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện M, thành phố Hà Nội tham gia 

phiên tòa: Bà Lê      ra   - Kiểm sát viên.  

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện M, thành phố 

Hà Nội xét xử công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 46/2020/TLST-HS ngày 17 

tháng 7 năm 2020 theo Quyết định đ   vụ án ra xét xử số:   28/2020/QĐXXS -HS 

ngày 05 tháng 6 năm 2020 và Thông báo hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm số 

05/2020/TB-HSS  ngày 28 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo: 

Đỗ Vă   , sinh năm 1971. 

Giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh. 

Nghề nghiệp: L o động tự do; trình độ học vấn: 10/12. 

Nơi đăng    hộ khẩu th ờng trú và nơi ở: thôn Đ, xã A, huyện M, thành phố 

Hà Nội. 

Họ và tên ch : Đỗ Văn H (đã chết). 

Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị S, sinh năm 1931. 

Vợ là Nguyễn Thị I, sinh năm 1976. Có 03 con (con  ớn sinh năm 1996 và 

con nhỏ nhất sinh năm 2012). 

Tiền án, tiền sự: Không. 
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 Tạm giữ: ngày 28/4/2020; th y đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi  hỏi nơi c  

trú ngày 07/5/2020. Có mặt tại phiên tòa. 

-         Anh Nguyễn Văn P, sinh năm 1980. 

Nơi c  trú: th n U, xã L, huyện M, thành phố Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 

N I DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đ ợc tóm tắt nh  s u: 

Ngày 27/4/2020, anh Nguyễn Văn P, sinh năm 1980 ở xã L có đơn trình báo 

đến Công an huyện M về việc: Ngày 27/4/2020, anh P đến nhà  ng  ùi Văn K, 

sinh năm 1978 ở thôn U, xã L, huyện M  àm mái t n cho gi  đình  ng K, đến 

khoảng 11 giờ anh P đi về nghỉ tr   và để tại gi  đình  ng K 01 máy hàn nhãn hiệu 

MMA 210Super, 01 cuộn d y điện dài khoảng 20m màu vàng để chiều tiếp tục làm 

thì bị kẻ gi n đột nhập trộm cắp. 

           Ngày 28/4/2020, Công an huyện M ra lệnh giữ ng ời trong tr ờng hợp khẩn 

cấp đối với Đỗ Văn  , sinh năm 1971 ở Đ, A, M. 

           Quá trì   điều tra làm rõ: 

           Khoảng 12 giờ ngày 27/4/2020, Đỗ Văn   đi từ nhà sang nhà anh Nguyễn 

Hữu H, sinh năm 1958 ở xã A, huyện M m ợn chiếc xe máy biển kiểm soát: 

33M9-4155 nói đi có việc. S u đó, T điều khiển xe máy từ xã A đến xã L mục đích 

xem gi  đình  i sơ hở thì trộm cắp tài sản. Khi đi qu  nhà  ng K, thấy cổng không 

khóa, T nhìn phía trong có 01 máy hàn kim loại và 01 cuộn d y điện Trần Phú để ở 

sân nên nảy sinh   định trộm cắp. T dựng xe máy ở ngoài đ ờng và mở cổng đi vào 

s n để trộm cắp 01 chiếc máy hàn điện và 01 cuộn d y điện. S u đó T điều khiển 

xe máy chở tài sản đã trộm cắp đ ợc đến nhà anh  ùi Văn N, sinh năm 1988 ở xã 

A, huyện M để gửi và điều khiển xe máy về trả anh H. 

           Ngày 28/4/2020, Công an huyện M thu giữ tại nhà anh Thành 01 chiếc máy 

hàn nhãn hiệu LG, loại MMA 210Super và một cuộn d y điện Trần phú màu vàng 

loại 2x4.0 dài 20m, một đầu có ổ điện và một đầu có phích cắm điện. Trích sao, thu 

giữ hình ảnh camera tại nhà  ng  ùi Văn K ghi lại hình ảnh đối t ợng trộm cắp tài 

sản.  

           Ngày 28/4/2020, Công an huyện M có yêu cầu định giá tài sản số 13 để xác 

định giá trị tài sản tại thời điểm của 01 máy hàn nhãn hiệu LG, loại MMA 

210Super và 01 cuộn d y điện Trần Phú loại 2x4.0 dài 20m.  

          Tại kết luận định giá tài sản số 15 ngày 28/4/2020 của Hội đồng định giá tài 

sản xác định: Giá trị tài sản của 01 máy hàn nhãn hiệu LG, loại MMA 210Super có 
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giá trị 3.420.000 đồng và 01 cuộn d y điện Trần Phú 2x4.0 dài 20m có giá trị 

197.000 đồng. Tổng giá trị tài sản 3.617.000 đồng. 

          Đối với anh Nguyễn Hữu H và anh  ùi Văn N đều là hàng xóm nhà T. Khi T 

m ợn xe và gửi tài sản,  nh Hùng và  nh  hành đều không biết việc T trộm cắp tài 

sản nên Cơ qu n điều tra không xử lý.    

 Tại bản Cáo trạng số 45/CT-VKS-MĐ ngày 16/7/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện M, thành phố Hà Nội truy tố Đỗ Văn   về tội “ rộm cắp tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện M, thành phố Hà Nội giữ nguyên 

qu n điểm truy tố về hành vi, tội danh và điều luật. Đề nghị Hội đồng xét xử: 

    p dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, s   hoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử 

phạt bị cáo Đỗ Văn   từ 12 đến 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. 

 + Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

  + Về dân sự: Không xem xét 

 +Về án phí:  uộc bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

 - Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội củ  mình nh  nội dung bản cáo 

trạng và xin giảm nhẹ hình phạt và đ ợc h ởng án treo. 

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 rên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đ ợc 

tranh tụng tại phiên tòa, xem xét đầy đủ toàn diện chứng xứ, ý kiến của Kiểm sát viên, 

bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định nh  s u:
 
 

[1] Về tố tụng: 

Về hành vi, quyết định tố tụng củ  Cơ qu n điều tr , Điều tra viên Công an 

huyện M; Viện  iểm sát nh n d n, Kiểm sát viên huyện M trong quá trình điều tra, 

truy tố và thành viên Hội đồng xét xử,  h         án ghi biên bản phiên t   đã 

thực hiện đúng theo quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng 

Hình sự. Về các chứng cứ, tài liệu thu thập đ ợc trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo và những ng ời tham gia tố tụng khác  h ng có    iến hoặc  hiếu 

nại về hành vi, quyết định củ  Cơ qu n tiến hành tố tụng, ng ời tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng củ  cơ qu n tiến hành tố tụng và ng ời tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

  [2] Về nội dung vụ án: 
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Quá trình điều tr  c ng nh  tại phiên t  , bị cáo đã thành  hẩn  h i nhận hành 

vi phạm tội nh  nội dung Cáo trạng đã truy tố. Xét lời khai của bị cáo phù hợp với 

 ời  h i tại cơ qu n điều tra,  ời  h i ng ời bị hại,  ết  uận định giá và các tài  iệu 

 hác có trong hồ sợ vụ án, có đủ cơ sở  ết  uận:  Ngày 27/4/2020, Đỗ Văn   đã  én 

lút trộm cắp 01 máy hàn kim loại nhãn hiệu LG và 01 cuộn d y điện Trần Phú dài 

20m với tổng giá trị tài sản: 3.617.000 đồng (Ba triệu sáu trăm m ời bảy nghìn 

đồng). 

  ị cáo có đầy đủ năng  ực trách nhiệm hình sự, nhận thức đ ợc hành vi củ  

mình  à vi phạm pháp  uật nh ng v n cố   thực hiện, nên đã phạm vào tội “Trộm 

cắp tài sản”, tội danh và hình phạt đ ợc quy định tại  hoản 1 Điều 173  ộ  uật hình 

sự. Cáo trạng truy tố củ  Viện  iểm sát nh n d n huyện M đối với bị cáo Đỗ Văn   

 à có căn cứ, đúng pháp  uật.  

 [3] Về tính chất của vụ án và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi 

phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, 

gây mất trật tự trị an xã hội, thể hiện sự coi th ờng pháp luật. Nên cần phải có mức 

hình phạt nghiêm minh phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.  

          [4] Về các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: 

          - Về tình tiết tăng nặng:  ị cáo  h ng có tình tiết tăng nặng.  

 - Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tr  và tại phiên t   thành  hẩn  h i 

báo, ăn năn hối cải, bị cáo ch   có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc tr ờng 

hợp ít nghiêm trọng nên đ ợc h ởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

          [5] Quyết định định hình phạt :  

 Căn cứ tính chất của vụ án và mức độ hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ và 

nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy cần xử phạt tù bị cáo một thời gian 

mới có đủ tác dụng răn đe, ph ng ngừa. Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân 

th n ch   có tiền án, tiền sự và có nơi c  trú rõ ràng nên cho bị cáo cải tạo ngoài xã 

hội c ng đảm bảo tác dụng của hình phạt.  

Xét thấy bị cáo  à   o động tự do, c ng việc và thu nhập  h ng ổn định nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

          [6] Về trách nhiệm d n sự:  ị hại đã nhận  ại tài sản và  h ng có đề nghị gì 

nên Hội đồng xét xử  h ng xem xét, giải quyết. 

[7] Về án phí và quyền kháng cáo:  ị cáo phải chịu án phí và có quyền 

kháng cáo theo quy định củ  pháp  uật. Ng ời bị hại có quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên, 



5 
 

QUYẾ  ĐỊNH:
  

1. Căn cứ  hoản 1 Điều 173; Điểm i,s  hoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 65  ộ 

 uật Hình sự; 

 uyên bố bị cáo Đỗ Vă    phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Xử phạt bị cáo Đỗ 

Vă    09 ( chín) tháng tù nh ng cho h ởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng 

kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao Đỗ Vă    cho Uỷ ban nhân dân xã A, huyện M, thành phố Hà Nội và 

gi  đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  rong tr ờng hợp 

ng ời đ ợc h ởng án treo th y đổi nơi c  trú thì thực hiện theo quy định của pháp 

luật về thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, ng ời đ ợc h ởng án treo cố ý vi phạm nghĩ  vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc ng ời đ ợc h ởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho h ởng án treo. 

         2. Về án phí: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, khoản 01 Điều 

21, điểm    hoản 01 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy b n th ờng vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm thu nộp, quản 

lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Đỗ Vă    phải nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ thẩm.  

 3. Về quyền  háng cáo: Căn cứ các Điều 331, 333  ộ  uật Tố tụng hình sự, 

bị cáo có quyền  háng cáo trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án. Ng ời bị 

hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đ ợc bản án hoặc bản 

án đ ợc niêm yết. 

Nơi nh n:  

- Tòa án nhân dân  P. Hà Nội; 

- VKSND huyện M; 

- C ng  n huyện M; 

- Chi cục  H DS huyện M; 

-   ND xã nơi bị cáo c  trú ( th y th ng 

báo); 

-  ị cáo, đ ơng sự; 

- L u V , HSV . 

 

  .     Đ  G                

       á  –     t a   iê  t a 

       

 

 

 

 

                            Lê Anh Tuấn 
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